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SỞ GDĐT HẢI PHÒNG 

CHUYÊN TRẦN PHÚ 

(Đề thi có 04 trang) 

(40 câu trắc nghiệm) 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TỰ LUYỆN 

NĂM HỌC 2021-2022 

Môn: HOÁ HỌC 

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề) 

 Mã đề 022 

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 

35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137. 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT 

 

41D 42C 43C 44A 45C 46B 47A 48D 49C 50A 

51B 52A 53D 54C 55A 56A 57D 58D 59C 60B 

61B 62B 63A 64C 65C 66B 67C 68D 69D 70D 

71C 72D 73B 74D 75C 76C 77B 78A 79D 80B 

 

 

Câu 44:  

Chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là NaHCO3: 

NaHCO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O 

NaHCO3 + NaOH —> Na2CO3 + H2O 

Còn lại Na2CO3 chỉ phản ứng với HCl, không phản ứng với NaOH. Các chất NaCl, NaNO3 không phản ứng 

với cả HCl và NaOH 

 

Câu 46:  

Ban đầu dung dịch có pH < 7 

HCl —> H2 + Cl2 

Khi HCl bị điện phân hết thì pH = 7 

NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH 

Do tạo NaOH nên pH > 7 

—> pH tăng dần. 

 

Câu 47:  

Nhỏ vài giọt H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch chuyển sang màu da cam: 

2K2CrO4 + H2SO4 —> K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O 

(vàng)……………………….(da cam) 

 

Câu 52:  

Ở nhiệt độ thường, dung dịch HNO3 đặc có thể chứa trong bình bằng kim loại nhôm vì nhôm thụ động trong 
HNO3 đặc nguội. 

 

Câu 53:  

Các đồng phân Este: 

HCOO-CH2-CH2-CH3 
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HCOO-CH(CH3)2 

CH3-COO-CH2-CH3 

CH3-CH2-COO-CH3 

 

Câu 55:  

Khi đốt cháy este X thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O —> X có thể là metyl acrylat (CH2=CH-
COOCH3) 

Các este còn lại đều cháy cho nCO2 = nH2O 

 

Câu 56:  

Teflon (-CF2-CF2-)n là tên của một polime được dùng làm chất dẻo. 

 

Câu 58:  

Có thể điều chế Fe bằng cách dùng CO để khử Fe2O3: 

Fe2O3 + 3CO —> 2Fe + 3CO2 

 

Câu 61:  

Y, Z làm nhạt màu Br2 nên loại A (sai ở axit glutamic), loại C (sai ở axit benzoic), loại D (sai ở axit 

oxalic) ---> Chọn B. 

 

Câu 62:  

A. Đúng, cặp điện cực Fe-C trong môi trường điện li là không khí ẩm 

B. Sai. Nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

C. Đúng: 

HCl + H2O + NaAlO2 —> NaCl + Al(OH)3 

Al(OH)3 + HCl —> AlCl3 + H2O 

D. Đúng 

 

Câu 63:  

Đặt a, b là số mol Ala, Lys 

mX = 89a + 146b = 9,97 

nX = a + b = (11,73 – 9,97)/22 

—> a = 0,03; b = 0,05 

nHCl = nN = a + 2b = 0,13 

—> m muối = mX + mHCl = 14,715 gam 

 

Câu 64:  

nH2 = 0,18 

Kim loại X hóa trị n, bảo toàn electron: 

3,24n/X = 0,18.2 —> X = 9n 

—> n = 3, X = 27: X là Al 

 

Câu 65:  

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 —> (C17H35COO)3C3H5 
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(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH —> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

C17H35COONa + HCl —> C17H35COOH + NaCl 

—> Z là axit stearic. 

 

Câu 66:  

nP = 0,1; nNaOH = 0,24 

—> nNa/nP = 2,4 —> Tạo Na3PO4 (a) và Na2HPO4 (b) 

nP = a + b = 0,1 

nNaOH = 3a + 2b = 0,24 

—> a = 0,04; b = 0,06 

—> mNa3PO4 = 6,56; mNa2HPO4 = 8,52 

 

Câu 67:  

Fe3O4 + H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O 

Cu + Fe2(SO4)3 —> CuSO4 + FeSO4 

Chất rắn không tan là Cu dư —> Muối trong dung dịch chỉ có FeSO4 và CuSO4 

 

Câu 68:  

CaC2 + H2O —> Ca(OH)2 + C2H2 

Al4C3 + H2O —> Al(OH)3 + CH4 

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và CH4 

C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4 

—> Khí Y thoát ra là CH4. 

 

Câu 69:  

X tráng bạc nên X chứa gốc HCOO-. Hiđro hóa Z tạo ancol T nên Z là anđehit hoặc xeton. 

—> X là (HCOO)2CH-C2H5 hoặc (HCOO)2C(CH3)2 

Y là HCOONa 

Z là C2H5-CHO hoặc CH3COCH3 

T là C2H5-CH2OH hoặc CH3CHOHCH3 

—> Phát biểu D không chính xác. 

 

Câu 70:  

(a) Fe3O4 + 8HCl —> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 
(b) Al2O3 + 2NaOH —> NaAlO2 + H2O 

(c) 4Mg + 10HNO3 —> 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

(d) Fe + Fe2(SO4)3 dư —> 3FeSO4 

(e) 2KHSO4 + 2NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O 

(g) Fe(NO3)2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + Ag 

 

Câu 71:  

nH2SO4 = 0,05; nHCl = 0,06 —> nH+ = 0,16 

pH = 1,7 —> [H+] = 0,02 —> nH+ dư = 0,01 
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—> nOH- = 0,15 = 2nO + 2nH2 

—> nO = 0,025 

—> m = 11.0,025.16 = 4,4 gam 

 

Câu 72:  

(a) Đúng, dầu mỡ để lâu trong không khí sẽ bị oxi hóa tạo ra nhiều chất độc hại. 

(b) Đúng 

(c) Sai, polime có nhiệt độ nóng chảy không xác định 

(d) Đúng 

(e) Đúng 

 

Câu 73:  

Amin = CH3NH2 + ?CH2 (1) 

Lys = C2H5NO2 + 4CH2 + NH (2) 

Quy đổi Z thành CH3NH2 (a), C2H5NO2 (b), CH2 (c) và NH (d) 

nZ = a + b = 0,2 

nO2 = 2,25a + 2,25b + 1,5c + 0,25d = 1,035 

nH2O = 2,5a + 2,5b + c + 0,5d = 0,91 

nCO2 + nN2 = (a + 2b + c) + (a + b + d)/2 = 0,81 

—> a = 0,1; b = 0,1; c = 0,38; d = 0,06 

—> mZ = 16,82 

nCH2(1) = c – nCH2(2) = 0,14 

nCH3NH2 = 0,1 —> Số CH2 trung bình = 1,4 

—> C2H5NH2 (0,06) và C3H7NH2 (0,04) 

—> %C2H5NH2 = 16,05% 

 

Câu 74:  

Tất cả đều phản ứng: 

(a) Na + C2H5OH —> C2H5ONa + H2 

(b) (C15H31COO)3C3H5 + NaOH —> C15H31COONa + C3H5(OH)3 

(c) (C6H10O5)n + H2SO4 —> CO2 + SO2 + H2O 

(d) HCl + NH2-C3H5(COOH)2 —> ClH3N-C3H5(COOH)2 

(e) NH2-CH2-COOH + CH3OH + HCl —> H3NCl-CH2-COOCH3 + H2O 

(g) Fructozơ ⇔ Glucozơ —> 2Ag 

 

Câu 75:  

nH2 = 0,075; nFe2O3 = 0,05 

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2 + 6nFe2O3 

—> nAl = 0,15 

—> nNaOH = nNaAlO2 = nAl = 0,15 —> V = 100 ml 
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Câu 76:  

nAgCl = nHCl = 1,29 

—> nAg = 0,06 —> nFe2+ = 0,06 

Dung dịch Y chứa Fe3+ (a), Mg2+ (b), NH4+ (c), NO3- (d) và Fe2+ (0,06), Cl- (1,29) 

Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + c + 0,06.2 = 1,29 + d 

nKOH = 3a + 2b + c + 0,06.2 = 1,39 (1) 

—> d = 0,1 

nFeCO3 = 0,1 —> nFe(NO3)2 = a + 0,06 – 0,1 = a – 0,04 

Bảo toàn N: 

2(a – 0,04) + 0,166 = 2.(0,163 – 0,1) + c + 0,1 (2) 

nO = (33,4 – 56(a + 0,06) – 24b – 14.2(a – 0,04) – 12.0,1)/16 = 0,68 (3) 

Giải hệ 1, 2, 3 —> a = 0,09; b = 0,48; c = 0,04 

Bảo toàn H —> nH2O = 0,648 

u, v là số mol N2 và N2O —> u + v = 0,063 

Bảo toàn khối lượng: 28u + 44v = 2,244 

—> u = 0,033 và v = 0,03 

 

Câu 77:  

X và Y đều tạo bởi axit oleic và axit stearic; MX > MY nên: 

X là (C17H33COO)(C17H35COO)2C3H5 (k = 4) 

Y là (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5 (k = 5) 

nCO2 – nH2O = 3x + 4y = 0,15 

nBr2 = x + 2y = 0,07 

—> x = 0,01 và y = 0,03 

—> x : y = 1 : 3 ∼ 0,3 

 

Câu 78:  

Quy đổi hỗn hợp A thành: 

CnH2nO2: a mol 

C2H4(OH)2: b mol 

H2O: -c mol 

CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O 

C2H4(OH)2 + 2,5O2 —> 2CO2 + 3H2O 

nA = a + b – c = 0,09 (1) 

nO2 = a(1,5n – 1) + 2,5b = 0,495 (2) 

mCO2 – mH2O = 44(na + 2b) – 18(na + 3b – c) = 11,1 (3) 

Tỷ lệ mA/mKOH = 15,03/0,15.56 = 501/280 là cố định, không phụ thuộc lượng A nên: 
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[a(14n + 32) + 62b – 18c] / 56a = 501/280 

Giải hệ trên được: a = 0,1; b = 0,07; c = 0,08; na = 0,28 

—> n = 2,8 

Muối là CnH2n-1O2K (0,15 mol) 

—> m muối = 16,38 gam 

 

Câu 79:  

(1) Sai, hồ tinh bột không có tính chất này 

(2) Đúng 

(3) Đúng 

(4) Sai, khi làm lạnh màu xanh tím xuất hiện trở lại 

(5) Sai, glucozơ không có phản ứng màu với I2. 

 

Câu 80:  

nAnđehit = nF = nE = 0,08 

nAg = 0,26 > 2nAnđehit —> Anđehit gồm HCHO (0,05) và CH3CHO (0,03) 

Do nX > nY nên nX = 0,05 và nY = 0,03 

—> F gồm CH3OH (0,05) và C2H5OH (0,03) 

X = CO2 + ?CH2 + H2 

Y = CO2 + ?CH2 

Quy đổi E thành CH2 (a), H2 (0,05) và CO2 (0,08) 

nO2 = 1,5a + 0,05.0,5 = 0,325 —> a = 0,2 

—> mE = 6,42 

nNaOH phản ứng = 0,08 —> nNaOH đã dùng = 0,08 + 0,08.20% = 0,096 

Bảo toàn khối lượng: 

mE + mNaOH = m rắn + mF 

—> m rắn = 7,28 

 


